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BÁO CÁO

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản

gắn với bảo vệ môi trường

 

Thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản (KTKS) gắn với bảo vệ môi trường (BVMT), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8619/VPCP-KTN ngày 29/10/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 nêu trên; UBND tỉnh Quảng Nam kính báo cáo như sau: 

I. VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL) VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN GẮN VỚI BVMT
1. Việc ban hành VBQPPL thi hành Luật Khoáng sản, Luật BVMT và các luật khác có liên quan: theo Bảng thống kê số 1 đính kèm.
2. Nhận xét, đánh giá việc ban hành VBQPPL:
a) Những mặt tích cực của các VBQPPL được ban hành tương đối đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản, BVMT, an toàn lao động, an ninh, quốc phòng trong hoạt động khoáng sản (HĐKS), tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội;
b) Hạn chế, bất cập của hệ thống VBQPPL có liên quan: Một số văn bản dưới luật chậm được ban hành; một số văn bản có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể, chưa phù hợp với tình hình thực tế, tính ổn định không cao, chẳng hạn như:

- Theo giải thích từ ngữ quy định tại Luật Khoáng sản năm 1996, Luật Khoáng sản năm 2010 thì tài nguyên đất khai thác để san lấp, xây đắp công trình (đất đồi, núi) được hiểu là khoáng sản nhưng các điều, khoản trong Luật và các văn bản dưới luật chưa quy định cụ thể khoáng sản này thuộc danh mục khoáng sản nào và Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản cũng chưa quy định hình thức, mức xử lý vi phạm. Trong khi đó, Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 đã xếp đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình vào nhóm khoáng sản không kim loại. Do đó, địa phương rất lúng túng trong việc cấp giấy phép cũng như xử lý vi phạm;
- Các quy hoạch HĐKS đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ: Công Thương, Xây dựng phê duyệt chưa xác định cụ thể tọa độ các điểm góc khép kín (theo hệ tọa độ quốc gia) của các khu vực được quy hoạch; Luật Khoáng sản năm 2010 đã có hiệu lực thi hành hơn 2 năm nhưng các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Đợt 1 chỉ có 5/197 khu vực UBND tỉnh đã đề nghị, một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật vẫn chưa được các Bộ có liên quan ban hành,… do đó địa phương rất khó khăn trong công tác quản lý, lập quy hoạch HĐKS, cấp giấy phép HĐKS thuộc thẩm quyền của tỉnh cũng như lập các quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội khác;
- Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/5/2013 thay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, hiện nay chưa có Thông tư hướng dẫn thay thế Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT nên việc áp dụng văn bản để hướng dẫn, thẩm định Dự án cải tạo phục hồi môi trường đang bị gián đoạn, phải chờ Thông tư hướng dẫn;
- Điều 7 và Điều 8, Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mục đích ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là để tổ chức, cá nhân thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật. Như vậy, đối với các cơ sở thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau nhiều năm thì khoản tiền tính toán tại thời điểm lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường không phù hợp. Việc tính toán chi phí ký quỹ phục hồi môi trường này phải tính đến hệ số trượt giá theo số năm khai thác;

- Theo quy định của Luật Khoáng sản, Đề án thăm dò khoáng sản phải được thẩm định trước khi cấp giấy phép, tuy nhiên chưa có văn bản quy định, hướng dẫn thu phí thẩm định (không có kinh phí cho các thành viên tham gia nhận xét), khó khăn cho việc tổ chức thẩm định;
- Một số loại khoáng sản như: Đất sét, cát, sỏi lòng sông, cát trắng,… phân bố không tập trung, do đó việc khai thác thường tiến hành theo kiểu quy mô nhỏ, quy mô hộ gia đình phục vụ cho xây dựng các công trình có quy mô rất nhỏ, san nền nhà ở cho dân. Trong khi đó, điều kiện để được cấp phép KTKS làm vật liệu xây dựng có công suất khai thác nhỏ, thời gian khai thác ngắn, phục vụ cho nhu cầu tại chỗ là quá chặt chẽ nên nhiều trường hợp nếu lập thủ tục xin cấp giấy phép khai thác theo đúng quy định thì sẽ không đủ điều kiện, mất thời gian, đôi khi làm chậm trễ tiến độ thi công công trình, không phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính,... Do đó, các tổ chức, cá nhân chỉ lén lút khai thác trái phép.
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND các cấp về khoáng sản và BVMT trong HĐKS tại địa phương

a) Việc chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp trong tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, KTKS gắn với BVMT
Trong năm 2013, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh rất quan tâm trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản gắn với công tác BVMT. Thành lập các đoàn thanh kiểm tra đối với lãnh đạo các địa phương trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, truy quét các điểm nóng về hoạt động khoáng sản trái phép.
Ngoài ra, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đã được pháp luật quy định, trong năm 2013 các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, điều hành cấp dưới và các cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức, thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý, KTKS gắn với BVMT. 
b) Việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tại địa phương
Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 1 năm 2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của UBND tỉnh) tại Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 17/10/2013.  
c) Việc khoanh định khu vực cấm HĐKS, khu vực tạm thời cấm HĐKS; quyết định khu vực không đấu giá quyền KTKS theo thẩm quyền
- Việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm HĐKS tỉnh đang thực hiện;
- Việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tỉnh đã yêu cầu các địa phương đề xuất theo tiêu chí, sẽ ban hành chậm nhất trong quý I năm 2014.

d) Việc cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép KTKS, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản  
- Việc cấp, gia hạn giấy phép HĐKS: Các giấy phép đã cấp, gia hạn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đều thực hiện đúng theo quy định pháp luật;
- Việc thu hồi giấy phép HĐKS: Chủ trương của UBND tỉnh là kiên quyết thu hồi các giấy phép HĐKS của các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật hoặc chây ì, cố tình không khắc phục các vi phạm. 
e) Việc cho thuê đất HĐKS, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép HĐKS: Tổ chức, cá nhân được phép HĐKS trên địa bàn tỉnh phải ký hợp đồng thuê đất theo quy định pháp luật trước khi được KTKS; trong quá trình KTKS, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương nơi có mỏ.
f) Việc thực hiện các biện pháp BVMT, trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản

- Việc thực hiện các biện pháp BVMT:
+ Đối với loại hình KTKS có sử dụng hóa chất: Trong năm qua, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác quản lý và kiểm soát nghiêm đối với loại hình này, cụ thể như: Định kỳ đơn vị quản lý môi trường của tỉnh tham gia giám sát việc lấy mẫu quan trắc môi trường trước khi xả thải và báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định;
+ Đối với hoạt động KTKS thông thường: Chủ yếu là các loại hình khai thác cát, đất, đá thì cơ bản tuân thủ theo đúng các nội dung Báo cáo ĐTM và Bản cam kết BVMT được cấp thẩm quyền phê duyệt;

+ Công tác ký quỹ cải tạo, PHMT được thực hiện tương đối đầy đủ, đúng thời gian quy định; thực hiện cải tạo, PHMT sau khai thác đúng theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận.   
- Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: Trong năm 2013, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và bố trí nguồn kinh phí lớn cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng loạt với nhiều biện pháp mạnh và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng: 

+ Các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hơn 462 đợt thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật BVMT trong lĩnh vực khoáng sản và truy quét hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, phát hiện 458 trường hợp vi phạm pháp luật; trong đó: khởi tố điều tra 06 vụ- 06 bị can về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”; xử phạt VPHC 280 trường hợp với số tiền 7.620.550.000 đồng (trong đó riêng Thanh tra Sở xử phạt 91.000.000 đồng và tham mưu UBND tỉnh xử phạt 367.500.000 đồng). Đã tiến hành xác minh và giải quyết 11 đơn kiến nghị của nhân dân phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường trên lĩnh vực khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật;
+ Chấn chỉnh một số trường hợp chính quyền địa phương cho phép các tổ chức, cá nhân KTKS, thuê đất để tập kết, kinh doanh khoáng sản hoặc bao che, làm ngơ để thu tiền cho ngân sách địa phương không đúng quy định;
+ Phá hủy, tịch thu nhiều cơ sở, công trình, máy móc, thiết bị, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm,… phục vụ cho HĐKS trái phép.
Qua đó đã chấn chỉnh, cảnh tỉnh, răn đe các tổ chức, cá nhân đã vi phạm hoặc có ý định vi phạm các quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cũng như HĐKS; góp phần ngăn chặn những tác động tiêu cực do HĐKS trái phép gây ra.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, còn thiếu bền vững do thiếu kinh phí thực hiện và chính quyền cấp huyện, xã (nhất là cấp xã) chưa nắm kỹ các quy định về trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của cấp mình, xem việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là trách nhiệm của chính quyền cấp trên nên chưa cương quyết thực hiện hoặc đùn đẩy cho cấp trên, thậm chí cho phép các tổ chức, cá nhân KTKS, thuê đất để tập kết, kinh doanh khoáng sản không đúng quy định.

g) Việc thực hiện quy định về BVMT trong HĐKS, quy định về thẩm định ĐMC đối với quy hoạch khoáng sản; thẩm định Báo cáo ĐTM và đăng ký Bản cam kết BVMT đối với dự án thăm dò, KTKS: Công tác này trong năm qua đã có sự chuyển biến đáng kể về chất lượng; các dự án đầu tư KTKS trước khi được cấp giấy phép khai thác đều phải lập Phương án cải tạo, PHMT (trước khi có Thông tư 34/2009/TT-BTNMT) hoặc Dự án cải tạo, PHMT kèm theo Báo cáo ĐTM hoặc Bản cam kết BVMT trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Báo cáo ĐTM còn một số hạn chế nhất định do thiếu nguồn lực (có Bảng thống kê số 2 kèm theo).
h) Công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về khoáng sản, về BVMT và quy định khác của pháp luật có liên quan: các Sở, Ban, ngành và UBND một số huyện, thành phố đã tự tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về khoáng sản, BVMT và pháp luật khác có liên quan cho các cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, BVMT, các tổ chức, cá nhân tham gia HĐKS cũng như nhân dân trên địa bàn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm,... nhờ đó đã nâng cao hiểu biết pháp luật về khoáng sản, BVMT cho các đối tượng này; các tổ chức, cá nhân tham gia HĐKS đã từng bước có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, nhân dân đã có sự tham gia vào công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, BVMT, giám sát việc thi hành pháp luật về khoáng sản, BVMT trên địa bàn.

i) Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, về BVMT trong HĐKS và quy định khác của pháp luật có liên quan: Có Bảng thống kê số 3 kèm theo. 

k) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, pháp luật về BVMT và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Các khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, pháp luật về BVMT và các quy định pháp luật khác có liên quan đều được các cấp, các ngành kiểm tra, xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

2. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản gắn với BVMT của các tổ chức, cá nhân tại địa phương

Trong năm 2013, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện đã tiến hành kiểm tra HĐKS của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn, qua đó, các doanh nghiệp đã chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, BVMT và lĩnh vực khác có liên quan, song tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra ở một số doanh nghiệp, tập trung vào các hành vi sau:

- Ít quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động, quy trình trong việc khai thác, chế biến khoáng sản làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe của người lao động;
- Chưa báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định, chưa lập bản đồ hiện trạng mỏ; chưa thực hiện đúng theo đề án khai thác, thiết kế mỏ; bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định để làm giám đốc điều hành mỏ;
- Lập sổ theo dõi xuất, nhập, cấp phát vật liệu nổ công nghiệp chưa rõ ràng; hộ chiếu nổ mìn chưa ghi đầy đủ các thông số kỹ thuật, người có trách nhiệm đôi khi không ký vào hộ chiếu; chưa báo cáo đầy đủ việc thay đổi nhân sự làm công tác liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp cho cơ quan chức năng của tỉnh, tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo định kỳ,… ;   

- Chưa thực hiện đầy đủ các quy định về BVMT theo Báo cáo ĐTM hoặc Bản cam kết BVMT đã được phê duyệt, xác nhận; chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động;
- Các doanh nghiệp khai thác mỏ ở miền núi, nhất là vàng gốc ít nhiều đều có sử dụng gỗ, nhưng không rõ nguồn gốc; một số doanh nghiệp, trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ có tác động, ảnh hưởng đến rừng. 

3. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được: Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, quyết tâm trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản gắn với BVMT, từng bước đưa HĐKS đi vào nề nếp, đáp ứng một phần nhu cầu nguyên nhiên vật liệu cho việc phát triển kinh tế- xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, giảm thiểu các tác động tiêu cực do HĐKS gây ra,...
b) Tồn tại, hạn chế
- Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý khoáng sản, môi trường ở địa phương còn mỏng, hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm hoặc cán bộ trẻ mới ra trường nên thiếu kinh nghiệm; kinh phí quản lý còn hạn chế; 

- Cán bộ quản lý và cán bộ tư vấn môi trường của tỉnh nhiều lúc chưa đủ trình độ để thẩm định các công nghệ BVMT tiên tiến;
- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn hạn chế; công tác hậu kiểm chưa được kịp thời, xử lý các hành vi vi phạm chưa thực sự quyết liệt, thậm chí tình trạng chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở cho phép các tổ chức, cá nhân KTKS, thuê đất để tập kết, kinh doanh khoáng sản hoặc bao che, làm ngơ để thu tiền cho ngân sách địa phương không đúng quy định về thẩm quyền;
- Vì mục tiêu lợi nhuận nên doanh nghiệp được cấp phép chưa tự giác chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động; tình trạng KTKS trái phép vẫn còn xảy ra;
- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đánh giá môi trường chiến lược đối với hoạt động KTKS nên vẫn chưa thấy rõ được tác động cộng hưởng đến môi trường cũng như con người.

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, KTKS GẮN VỚI BVMT

Để công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và BVMT được thuận lợi, đúng quy định pháp luật, kính đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết một số kiến nghị sau:  

- Sớm ban hành các văn bản quy định: Tài nguyên đất khai thác để san lấp, xây đắp công trình thuộc danh mục khoáng sản nào; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản này; thu phí thẩm định đề án thăm dò khoáng sản; phí thẩm định, nhận xét Dự án cải tạo, PHMT; quyền lợi của địa phương nơi có khoáng sản một cách cụ thể (trích bao nhiêu % khoản thu từ hoạt động KTKS để hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội);
- Sớm khoanh định, công bố những khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ còn lại theo đề nghị của UBND tỉnh; xác định cụ thể tọa độ các điểm góc khép kín (theo hệ tọa độ quốc gia) của khu vực khoáng sản được quy hoạch khoáng sản cả nước, dự trữ quốc gia;
- Đối với quy định về cải tạo, PHMT:

+ Gộp nội dung Dự án cải tạo, PHMT vào Báo cáo ĐTM, Bản cam kết BVMT hoặc bỏ bớt một số nội dung đã có ở Báo cáo ĐTM, Bản cam kết BVMT và bỏ bớt một số bản vẽ không thật cần thiết đối với các dự án KTKS có công suất khai thác nhỏ, thời gian khai thác ngắn;
+ Bỏ thủ tục cải tạo, PHMT đối với các dự án KTKS ở khu vực xây dựng công trình do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện việc khai thác hoặc doanh nghiệp xin khai thác được chủ đầu tư đồng ý cho phép không thực hiện việc cải tạo, PHMT và chủ đầu tư chịu trách nhiệm tự thực hiện việc đó; các dự án tận thu khoáng sản dôi ra từ việc cải tạo đất, hạ cos;
+ Cho phép rút tiền ký quỹ theo tình hình cụ thể của từng dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án chấp thuận.
- Xây dựng các tiêu chí về BVMT đối với hoạt động KTKS;
- Tiếp tục đào tạo chuyên môn cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật; hỗ trợ các dự án về BVMT, nguồn vốn.

Trên đây là tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, KTKS gắn với BVMT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- VP Quốc hội;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- TCĐCKS và TCMT;

- Các Sở: TN&MT, CT, XD;

- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN 
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Bảng 1

CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ KHOÁNG SẢN, BVMT VÀ CÁC LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN NĂM 2013

(Kèm theo Báo cáo số 260  /BC-UBND ngày 19    tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam)
	STT
	Tên văn bản
	Hạn chế, bất cập, vướng mắc
	Đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết
	Ghi chú 

	I. Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan trung ương ban hành

	Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; các văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

	
	Khoáng sản
	
	
	

	
	Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2013
	Chưa Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với tài nguyên đất khai thác để san lấp, xây đắp công trình (đất đồi, núi)
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với tài nguyên đất khai thác để san lấp, xây đắp công trình (đất đồi, núi)
	

	
	Môi trường
	
	
	

	1
	Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Chính phủ Quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; có hiệu lực từ ngày 15/5/2013
	Yêu cầu ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại quỹ bảo vệ môi trường nhưng chưa thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường, đến nay Bộ TNMT vẫn chưa có hướng dẫn
	Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường và có hướng dẫn cụ thể hơn
	

	2
	Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
	
	
	

	Thông tư, Thông tư liên tịch của các bộ, cơ quan ngang bộ

	
	Khoáng sản
	
	
	

	1
	Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền”; có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2013
	
	
	

	2
	Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; có hiệu lực thi hành từ 15/4/2013
	
	
	

	3
	Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi, bổ sung Định mức Kinh tế - Kỷ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 24/5/2013
	
	
	

	4
	Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản
	
	
	

	II. Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành

	
	Khoáng sản
	
	
	

	
	Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh; có hiệu lực từ ngày 26/8/2013
	
	
	


Bảng 2

KẾT QUẢ CÔNG TÁC LẬP. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐTM, BẢN CAM KẾT BVMT ĐỐI VỚI DỰ ÁN THĂM DÒ, KTKS TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

 (Kèm theo Báo cáo số  260 /BC-UBND ngày  19   tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam)

	STT
	Tên đơn vị khai thác khoáng sản
	Tên dự án
	Địa điểm
	Số Quyết định phê duyệt ĐTM, Cam kết BVMT

	1 
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Công Nghiệp 6666
	Dự án Xưởng chế biến tận thu kim loại vàng (Au) tại thôn 4, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn
	Phước Sơn
	41/QĐ-UBND ngày 07/01/2013
Số 02 ĐK/ĐTM

	2 
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Công Nghiệp 6666
	Dự án Xưởng chế biến tận thu kim loại vàng (Au), chì (Pb) tại thôn 4, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn
	Phước Sơn
	42/QĐ-UBND ngày 07/01/2013
Số 03 ĐK/ĐTM

	3 
	Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Nông thôn Đại Lộc
	Dự án khai thác đá làm VLXD thông thường mỏ đá thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc
	Đại Lộc
	479/QĐ-UBND ngày 04/02/2013
Số 06 ĐK/ĐTM

	4 
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Công Nghiệp 6666
	Dự án xưởng chế biến tận thu kim loại vàng tại Suối Trang, thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh
	Phú Ninh
	490/QĐ-UBND ngày 05/02/2013
Số 07 ĐK/ĐTM

	5 
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Công Nghiệp 6666
	Dự án xưởng chế biến tận thu kim loại vàng tại hố Lò 5, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh
	Phú Ninh
	491/QĐ-UBND ngày 05/02/2013
Số 08 ĐK/ĐTM

	6 
	Công ty Cổ phần Đá Chu Lai
	Dự án khai thác đá xây dựng thông thường tại mỏ đá Chu Lai, Tam Nghĩa, Núi Thành
	Núi Thành
	2567/QĐ-UBND ngày 20/8/2013
Số 19 ĐK/ĐTM

	7 
	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
	Khai thác cát trắng Hương An
	Thăng Bình
	516/QĐ-UBND ngày 06/02/2013

03 ĐK/ĐABVMT ngày 06/2/2013

	8 
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai
	Nhà máy chế biến sa khoáng titan tại thôn 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành
	Núi Thành
	829/QĐ-UBND ngày 18/3/2013
05 ĐK/ĐABVMT ngày 19/3/2013

	9 
	Công ty TNHH MTV XDVT Hùng Vương
	Khai thác và chế biến đá làm VLXD thông thường tại mỏ đá đông nam Núi Răng Cưa xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
	Núi Thành
	1962/QĐ-UBND ngày 25/6/2013
10 ĐK/ĐABVMT ngày 26/6/2013


Bảng 3 
KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BVMT TRONG HĐKS CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2013

 (Kèm theo Báo cáo số  260 /BC-UBND ngày  19   tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam)

	STT
	Đối tượng vi phạm
	Hành vi vi phạm


	Lĩnh vực vi phạm
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	I. Chánh Thanh tra Sở ban hành quyết định xử phạt

	1
	Ông Nguyễn Ngọc Oanh
	Vận chuyển khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	3.500.000
	

	2
	Ông Đặng Nhật Tường
	Vận chuyển khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	1.250.000
	

	3
	Ông Đặng Minh Cảnh
	Vận chuyển khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	1.250.000
	

	4
	Ông Trương Quang Nhung
	Vận chuyển khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	1.250.000
	

	5
	Ông Trần Văn Ngọ
	Vận chuyển khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	1.250.000
	

	6
	Ông Đoàn Văn Hiền
	Vận chuyển khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	1.250.000
	

	7
	Ông Lưu Trí Dũng
	Khai thác khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	10.000.000
	

	8
	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
	Không thực hiện nội dung trong bản cam kết BVMT
	Môi trường trong hoạt động khoáng sản
	1.250.000
	

	09
	Công ty TNHH Hoằng Tiệp
	Không xây dựng công trình môi trường đúng như bản cam kết BVMT
	Môi trường trong hoạt động khoáng sản
	12.500.000
	

	10
	Ông Nguyễn Văn Thanh
	Khai thác khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	10.000.000
	

	11
	Ông Nguyễn Quang Ái
	Khai thác khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	10.000.000
	

	12
	Công ty TNHH Dịch vụ B&B
	Khai thác khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	10.000.000
	

	13
	Ông Lê Văn Đức
	Khai thác khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	15.000.000
	

	14
	Công ty Cổ phần VRG đá Bình Định
	Không thực hiện nội dung trong bản cam kết BVMT
	Môi trường trong hoạt động khoáng sản
	1.250.000
	

	15
	Ông Trần Văn Lộc
	Khai thác khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	10.000.000
	

	
	TỔNG
	
	
	91.000.000
	

	II. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt

	1
	Ông Trần Quang Sơn
	Khai thác khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	70.000.000
	

	2
	Ông Nguyễn Ngọc Đĩnh
	Khai thác khoáng sản trái phép
	Khoáng sản
	80.000.000
	

	3
	Công ty TNHH vàng Phước Sơn
	Xả thải vượt chuẩn
	Môi trường trong hoạt động khoáng sản
	50.000.000
	

	4
	Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu
	Xả thải vượt chuẩn
	Môi trường trong hoạt động khoáng sản
	70.000.000
	

	5
	Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai
	- Không giám sát môi trường định kỳ

- Chưa có xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường
	
	97.500.000
	Dự án sàng tuyển rửa cát

	
	TỔNG
	
	
	367.500.000
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